	BỘ TƯ PHÁP


 Số:  1324/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 76 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho các cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Lê Thành Long
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 DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP” 

( Kèm theo Quyết định số: 1324/QĐ-BTP ngày  22 tháng 8 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	
	I. TỈNH ĐẮC NÔNG (09)

	1. 
	Ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

	2. 
	Ông Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

	3. 
	Ông Trần Đình Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	4. 
	Bà Vũ Thị Tươi, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	5. 
	Bà Bùi Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Nông;

	6. 
	Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	7. 
	Bà Nguyễn Thị Duyên, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông;

	8. 
	Ông Đỗ Ích Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông;

	9. 
	Ông Văn Công Thọ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

	
	II. TỈNH BÌNH DƯƠNG (17)

	10. 
	Ông Lê Thanh Nguyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;

	11. 
	Ông Trương Hoàng Minh, Tổ trưởng tổ hòa giải Ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	12. 
	Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội nông dân xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	13. 
	Ông Tô Văn Lộc, Hòa giải viên Ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	14. 
	Ông Lê Hữu Tỵ, Tổ trưởng tổ hòa giải Ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;


	15. 
	Ông Nguyễn Văn Màng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng hòa giải xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	16. 
	Ông Võ Văn Tài, Cán bộ tiếp dân  xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	17. 
	Bà Mai Thị Cừu, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	18. 
	Bà Ngô Thị Thanh,Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	19. 
	Ông Nguyễn Văn Trai, Tổ trưởng tổ hòa giải phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	20. 
	Ông Lương Văn Ngọc,  Tổ trưởng Tổ hòa giải phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	21. 
	Ông Nguyễn Văn Trung, Tổ trưởng tổ hòa giải phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	22. 
	Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban điều hành Khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	23. 
	Ông Nguyễn Văn Huynh, Trưởng Ban điều hành khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	24. 
	Ông Phạm Văn Ngà, Tổ trưởng tổ hòa giải phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	25. 
	Ông Bùi Văn Đức, Trưởng Ban điều hành khu phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	26. 
	Ông Huỳnh Nghĩa Đảm, Trưởng Ban lãnh đạo Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Binh Dương.

	
	III. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (25)

	27. 
	Ông Lâm Quốc Thái, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	28. 
	Ông Nguyễn Thế Hải, Kế toán Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	29. 
	Bà Trần Thị Như Ý, Công chứng viên Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	30. 
	Bà Trần Thị Ngọc Bích, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	31. 
	Bà Đào Thị Lan, Thủ quỹ Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nhân viên Phòng Công chứng số 4, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

	33. 
	Ông Lưu Hồ Tám, Hòa Giải viên Tổ hòa giải 22, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

	34. 
	Bà Trương Thị Thành, Hòa Giải viên Tổ hòa giải 101 phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

	35. 
	Ông Đỗ Khắc Long, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

	36. 
	Ông Trần Văn Thu, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

	37. 
	Bà Huỳnh Thị Huệ Chi, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Hiệp Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

	38. 
	Ông Trịnh Quang Linh, Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

	39. 
	Ông Từ Dương Tuấn, Trưởng Phòng Công chứng số 5, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

	
	IV. TỈNH LÂM ĐỒNG (02)

	40. 
	Ông Phạm Huy Phương, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

	41. 
	Ông Nguyễn Hùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Đạ’Mri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng;

	
	V. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (04)

	42. 
	Ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà rịa – Vũng tàu;

	43. 
	Ông Trần Xuân Mậu, Trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Bà rịa – Vũng tàu;

	44. 
	Ông Ngô Đình Bảo, Chuyên viên Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Bà rịa – Vũng tàu;

	45. 
	 Bà Phạm Thị Hậu, nguyên Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.

	
	VI. TỈNH BÌNH PHƯỚC (06)

	46. 
	Ông Lê Tiến Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	47. 
	Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	48. 
	Ông Trần Văn Quê, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	49. 
	Ông Ngô Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	50. 
	Bà Cù Thị Hoa, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

	51. 
	Bà Trịnh Thị Quy, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

	
	VII. TỈNH KHÁNH HÒA (06)

	52. 
	Ông Trần Bão, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

	53. 
	Ông Trần Quốc Bình, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	54. 
	Ông Cao Minh Thái, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	55. 
	Ông Đinh Văn Phú, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

	56. 
	Ông Hồ Quang Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh hòa;

	57. 
	Ông Võ Thiện Thuật, Công chức Phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

	
	VIII. TỈNH PHÚ YÊN (05)

	58. 
	Ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên;

	59. 
	Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Uỷ banh nhân dân tỉnh Phú Yên;

	60. 
	Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

	61. 
	Ông Nguyễn Văn Tin, Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính,

 Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; 

	62. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

	
	IX. TỈNH TÂY NINH (03)

	63. 
	Bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh;

	64. 
	 Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

	65. 
	 Ông Ngô Văn Hờn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch Thị trấn Trảng Bàng, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh.

	
	X. TỈNH ĐỒNG NAI (11)

	66. 
	Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	67. 
	Ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tỉnh Đồng Nai;

	68. 
	Ông Lê Triết Như Vũ, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	69. 
	Ông Lê Văn Trung, Chánh Văn phòng  Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	70. 
	Bà Hà Hoàng Quyên, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	71. 
	Ông Lưu Văn Toàn, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	72. 
	Ông Nguyễn Xuân Hợi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	73. 
	Ông Nguyễn Quang Trung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

	74. 
	Ông Đồng Thanh Trang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

	75. 
	Bà Đặng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã  Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

	76. 
	Ông Điểu Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng  nhân dân xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai./.

	
	Tổng số: 76 cá nhân./.


